
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 51 40004 SSD độ III/Cao HA

1 2 45 5005 UXTC + CIN 3 /Tim

1 3 22 ĐT NXTC 14tuần

17 4 53 0000 U hạ vị 20cm

17 5 52 ĐT UXTC 8 tuần/Bƣớu giáp

17 6 45 2012 NXTC 14tuần

18 7 64 5005 UBT 15cm

18 8 45 3023 UXTC 16 tuần

18 9 48 6000 UXTC 20 tuần

18 10 50 2002 UXTC 12 tuần

21 11 57 1021 UBT (T) 8 cm

21 12 52 4004 UXTC 14 tuần

21 13 49 2002 UXTC 14 tuần

14 57 7007 UXTC 14 tuần

15 42 0000 NXTC 14tuần

16 40 0030 NXTC 18tuần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 60 2012 K Buồng trứng

1 2 49 2002 UXTC 13 tuần/Tim

1 3 36 1011 NXTC (dƣới niêm) 10 tuần

17 4 82 8028 SSD độ III

17 5 41 2012 UXTC 20 tuần

17 6 47 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 7 45 2002 NXTC 12 tuần

NGỌC HẢI + NHU + HOÀNG VÂN

NGỌC HẢI + NHU + HOÀNG VÂN

Q.HIẾU + LỤA.NT + THẮNG.SB

Q.HIẾU + LỤA.NT + THẮNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + TUẤN.SB + TUYẾT.SB (S)

BS SẢN A + BẢO VÂN.SB + PHI VÂN.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + XUÂN LOAN.TT

NGỌC TRANG + XUÂN LOAN.TT + SƢƠNG.SB

NGỌC TRANG + XUÂN LOAN.TT + SƢƠNG.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + TH.HOÀNG.BM + NHƢ QUỲNH.SB

N.ĐIỆP2 + TH.HOÀNG.BM + NHƢ QUỲNH.SB

V.HÕA + X.TRANG1 + SÂM.SB

V.HÕA + X.TRANG1 + SÂM.SB

T.HÕA + QUẾ LÂM.TT + SINH.SB

T.HÕA + QUẾ LÂM.TT + SINH.SB

BS PHẨU THUẬT

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG  

LỢI + THU.YQG + THI.YQG 

THÁI HÀ + N.ĐIỆP2 + TH.HOÀNG.BM

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 25/06/2012 đến ngày 01/07/2012 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ KIM NGOAN

NGUYỄN THỊ TRÂM

NGUYỄN THỊ BÍCH THU

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ NGÓ

PHẠM THỊ XUÂN LAN

HUỲNH THỊ ÁI THANH

NGUYỄN THỊ MƢỜI

PHÙNG THỊ MỸ HIỆP

NGUYỄN THỊ ÁI LOAN

LÊ THỊ LIÊN

TRƢƠNG THỊ ÁI VY

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

BN THAI TRỨNG

TRƢƠNG THỊ HẠNH

TRẦN THỊ TIỂU

DỊP SÁT MÙI

VI THỊ HÕA

NGUYỄN THỊ NIÊN

TRẦN THỊ XE

HỌ VÀ TÊN

SƠN THỊ HOA

TRẦN THỊ BÉ

THỊ KIM TƢỜNG

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN

4521

4547

4632

4466

4656

830b

810b

SHC

800B

450B

4459

3920

790B

4458

4779

4530

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4542

4573

4601

4666

PM

Ngày: 25/06/2012 

Ngày: 26/06/2012 

4460

4712

4453

4179



18 8 28 1001 LNMTCBT (P) 9cm/VMC VPM

18 9 43 2002 UXTC 15 tuần/Thiếu máu

18 10 43 1001 NXTC 14 tuần

21 11 55 1001 UBT (P) 6cm

21 12 46 1001 UXTC 18 tuần/VMC Bóc NX

13 49 2002 UXTC 14 tuần

14 48 ĐT UXTC 13 tuần

15 46 3013 UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 51 6004 SSD độ III/Thiếu máu cơ tim

1 2 46 0010 UXTC, CĐPB: UBT/ VMC TNTC

17 3 48 5005 UBT 2bên 11cm (mổ khó)

17 4 48 ĐT UXTC + UBT 14cm

17 5 42 1001 UXTC 20 tuần

17 6 36 1011 NXTC 12 tuần

18 8 51 1011 UXTC 14 tuần

18 9 47 3013 UXTC 16 tuần

18 10 37 ĐT UBT (T) 8 cm/VMC

21 11 61 2002 UXTC 12 tuần/Thoát vị đĩa điệm

21 12 43 2002 UXTC 14 tuần

21 13 41 1001 NXTC 14 tuần

14 45 2012 UXTC 10 tuần + UBT (P) 5cm

15 45 4004
UXTC 14 tuần

16 28 1001 NXTC 12 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 30 0000 UBT 15cm/VMC UBT (Mổ khó)

1 2 46 2022 UXTC 14 tuần

17 3 70 3013 SSD độ II-III

BS SẢN A+ HOÀNG VÂN+ PHƢƠNG ANH.SB (C)

NHÀN + MỸ THỂ.TT + TRÖC QUỲNH   

NHÀN + MỸ THỂ.TT +  TRÖC QUỲNH   

B.HẢI + HƢƠNG THU + TÖ NGÂN

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + AN.SB + TRẦN ANH.SB(S)

Q.TUẤN + PHƢỢNG.PNT + TRÂM.SB

Q.TUẤN + PHƢỢNG.PNT + TRÂM.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TRINH.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TRINH.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TRINH.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

BS SẢN A + VIỆT.SB + VÂN QUỲNH.SB (S)

BS SẢN A + NHƢ ANH + XUÂN.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC  

Q.KHOA + T.NGỌC + THU.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + TÀI.NT

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + VÂN THẢO.SB

A DANH.PNT+ H. PHƢƠNG+ PHƢƠNG THẢO.SB

A DANH.PNT+ H. PHƢƠNG+ PHƢƠNG THẢO.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + VÂN THẢO.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + VÂN THẢO.SB

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + PP (P)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT ( mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

ĐẶNG THỊ XUÂN THẢO

VÕ THỊ NGỌC TUYẾT

HUỲNH THỊ TRUNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

NGUYỄN THỊ MẬN

QUÁCH THỊ NHÀN

VÕ THỊ THU THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ TÂM

TRẦN THỊ THIỆT

HUỲNH THỊ DUNG

ĐINH THỊ MỸ NHAN

HUỲNH THỊ THU TRANG

BN SẢN A

HỒ THỊ NGỌC HƢƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC TOÀN

NGUYỄN THỊ QUYẾN

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

SƠN THỊ XUÂN THỦY

LÊ THỊ DO

TRẦN THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ THU BA

NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN

NGUYỄN THỊ CHIẾN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÖY LAN

NGUYỄN THỊ TÍN

NGUYỄN THỊ NĂNG

4427

4648

4593

4652

4471

4626

4615

4641

4555

3474

4633

4718

4604

4515

880b

4722

4583

4659

4494

4619

4609

4764

825b

4653

890b

4723

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/06/2012 

Ngày: 28/06/2012 



17 4 55 2022 UXTC 14 tuần

17 5 31 2012 NXTC 16 tuần/ VMC 2 lần

18 6 60 ĐT U quái BT 2bên 10cm

18 7 42 2002 UXTC 20 tuần

18 8 44 2002 NXTC 12 tuần

21 9 58 ĐT UBT (P) 9cm

21 10 56 1001 UBT (P) 8cm

21 11 50 3003 UXTC 14 tuần

21 12 43 2012 NXTC 16 tuần

13 35 2012 NXTC 12 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 54 5005 UBT (P) > 10cm

1 2 46 3003 UXTC 20 tuần

1 3 43 1021 NXTC 14 tuần

17 4 70 8008 UBT 2bên 8cm

17 5 41 ĐT UXTC 17 tuần/VMC Bóc NX

17 6 28 0302 LNMTC ở VM TSM

18 7 56 3003 UXTC 24 tuần

18 8 57 3003 UXTC + UBT (P) 6cm

18 9 25 ĐT NXTC 14 tuần

21 10 51 2002 UBT (T) 7 cm

21 11 43 3023 NXTC 14 tuần

21 12 45 2012 UXTC 14 tuần

21 13 40 1001 UXTC 18 tuần

14 40 2022 UXTC 14 tuần

15 52 3003 UXTC 12 tuần/VMC 1lần

16 32 2002 NXTC 14tuần/VMC

16 17 0

16 18 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐẠT.SB + DIẾP.SB (S)

BS SẢN A + DƢ NGÂN.SB + NGHIẾT.SB (C)

NG.LAN.BM + NGUYỄN LONG + HƢƠNG.SB

H.HOA.BM + PHÖC.NT + PHƢỚC HIỀN.NT

H.HOA.BM + PHÖC.NT + PHƢỚC HIỀN.NT

KIM CHI + HỒNG LOAN + NHẬT LỆ.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + NHẬT LỆ.SB

DỰ BỊ

H.TRUNG + ĐEM + LỆ HẰNG.SB

THÁI HÀ + THANH TÂM + TOÀN.SB

THÁI HÀ + THANH TÂM + TOÀN.SB

THÁI HÀ + THANH TÂM + TOÀN.SB

NG.LAN.BM + NGUYỄN LONG + HƢƠNG.SB

NG.LAN.BM + NGUYỄN LONG + HƢƠNG.SB

KIM CHI + THANH HẰNG.SB + GIANG.SB    

DỰ BỊ

BS SẢN A + BIÊN.SB + BÌNH.SB (S)

BS SẢN A + CHỈNH.SB + ĐÀO.SB (C)

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + ĐEM + LỆ HẰNG.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + QUYÊN.SB  

KIM CHI + GIANG.SB + THANH HẰNG.SB    

HƢƠNG THU + TÖ NGÂN + DÕNG.SB

B.HẢI + TÖ NGÂN + DÕNG.SB  

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc  khối LNMTC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

LA KIM LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ HỒNG NGỌC

PHẠM THỊ NGỌC LAN

HUỲNH THỊ THÀ

HUỲNH THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THỆ

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ KIM MAI

TRƢƠNG THỊ XUÂN HẠNH

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

TRẦN THỊ ĐẮNG

HOÀNG THỊ TƢ

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

DƢƠNG THỊ KIM TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ PHƢỢNG

HUỲNH THỊ LAN

HUỲNH THỊ HẰNG

MAI THỊ VUI

TẠ THỊ SÁU

LƢU THỊ TIẾT

BÙI THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ CHUYỀN

LÊ THỊ HÀ

BỒ THỊ SEN

TRẦN THỊ VỸ

HUỲNH THỊ SẠCH

4210

4557

4649

4464

4676

4769

4565

5490

4624

4765

4707

2744

4353

2948

4472

4587

4664

4693

4631

4594

4673

4734

4625

4531

3652

4500

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/06/2012 


